CHUYÊN ĐỀ:

BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MÔN TOÁN LỚP 4

I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ

Trong công cuộc đổi mới kinh tế, xã hội đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên khắp đất nước, ngành giáo dục đã và đang chuyển biến khích lệ việc đổi mới phương pháp dạy học ở các bậc học. Để có những lớp người lao động mới có bản lĩnh, có năng lực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, thích ứng được với đời sống xã hội luôn phát triển, giáo viên tiểu học là người hình thành kiến thức đầu tiên cho học sinh. Muốn thực hiện tốt mục tiêu giáo dục góp phần đào tạo những con người linh hoạt, sáng tạo, năng động một trong những định hướng mới với phương pháp giáo dục tiểu học đó là phương pháp dạy học tích cực đối với các môn ở tiểu học nói chung và môn Toán lớp 4 nói riêng chính là dạy học theo quan điểm "Lấy học sinh làm trung tâm" theo hướng tích cực "Thầy cô thiết kế trò thi công” nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Huy động mọi khả năng của từng học sinh để học sinh tự khám phá những nội dung mới của bài học. Giúp đỡ học sinh có các điều kiện và phương tiện hoạt động để học sinh tự phát hiện ra các tình huống có vấn đề trong học tập và cuộc sống; tự mình hoặc cùng các bạn trong nhóm, trong lớp lập kế hoạch và biết lựa chọn kế hoạch hợp lý nhất để giải quyết vấn đề. Tập trung mọi cố gắng để phát triển năng lực, sở trường của mỗi học sinh,  tạo cho học sinh có niềm tin và niềm vui trong học tập. Kết quả của PP dạy học tích cực không chỉ góp phần hình thành cho học sinh các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết mà còn xây dựng cho học sinh nhiệt tình với phương pháp học tập sáng tạo. Ở đây vai trò của người giáo viên trong đổi mới phương pháp dạy Toán còn được đề cao hơn đó chính là giáo viên không còn đóng vai người truyền thụ kiến thức (chủ yếu bằng phương pháp thuyết trình, giảng giải để học sinh thụ động nghe và ghi nhớ như trước đây) mà trở thành người tổ chức điều khiển quá trình dạy học để học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo chiếm lĩnh những từ thức giáo viên giảng ít còn học sinh làm việc nhiều. Vì vậy, giáo viên phải chuẩn bị một kế hoạch dạy học sao cho tất cả học sinh đều được làm việc. Kế hoạch này chú ý đến sự phát triển của cá nhân, của nhóm học sinh trên cơ sở sự phát triển chung của cả lớp. Khi điều khiển hoạt động của lớp học, giáo viên cũng phải xử lý nhiều tình huống sư phạm phức tạp hơn so với dạy học theo kiểu cũ.

         Bên cạnh đó, mục tiêu giáo dục là hình thành nên những nhân cách của thời đại một nền giáo dục phát triển. Đối với sự nghiệp giáo dục đặc biệt phải chú ý đến giáo dục tiểu học vì tiểu học là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Cho nên việc chăm lo phát triển giáo dục tiểu học là cần thiết và cấp bách. Trong các môn học trong trường tiểu học môn Toán chiếm một vị trí quan trọng đối với các em. Qua môn Toán sẽ giúp các em cách tính toán, cách tính nhẩm được trong thực tế hàng ngày. Học sinh ở lứa tuổi tiểu học sự nhận thức từ trực quan sinh động đến tư duy trìu tượng và từ tư duy trừu tượng về thực tiễn. Vì vậy học sinh tiểu học rất năng động và ưu tìm tòi khám phá. 
Tuy nhiên ở khối lớp 4 còn một số em điều kiện gia đình còn khó khăn nên các em chưa được quan tâm đúng mức; một số em kiến thức chưa bền vững; kĩ năng ghi nhớ kiến thức và vận dụng thực hành còn chậm. Đối với các em học sinh tiểu học sự kiên trì không thể như học sinh lớn, các em chưa tự giác, thiếu tự tin trong học tập. 

          Chính vì như vậy, tổ 4 – 5 chúng tôi đã chọn nghiên cứu nhằm đưa ra các biện pháp dạy học học tích cực trong môn toán lớp 4 với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học toán ở lớp 4 nói riêng và cả khối 4 – 5 nói chung.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

1. Lập kế hoạch dạy học cả năm một cách cụ thể trong đó thực hiện kế hoạch rèn luyện cách tính toán giải toán cho học sinh (Theo đối tượng).

2. Công tác chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

          Để có được giờ dạy toán theo phương pháp đổi mới đạt kết quả tốt, phát huy được tính tích cực của học sinh thì giáo viên phải có thiết kế cụ thể rõ ràng, nó sẽ quyết định lớn đến chất lượng giờ dạy và đồng thời giáo viên cũng là người tổ chức, hướng dẫn thiết kế cho từng học sinh. Mọi học sinh đều chủ động học tập và phát triển cao nhất, chính vì lẽ đó cả 2 đối tượng thầy và trò đều phải có sự chuẩn bị chu đáo.

* Sự chuẩn bị của giáo viên:

         Trước khi dạy bất cứ một dạng toán nào, GV phải dành thời gian nghiên cứu kĩ về tất cả các bài tập của dạng toán đó, từ bài dạy kiến thức mới đến bài luyện tập để thấy được phương pháp giảng dạy phù hợp, ngắn gọn, học sinh dễ tiếp thu, giáo viên nói ít và chọn được những bài tập để nâng cao kiến thức đối tượng học sinh khá, giỏi. Đồng thời cũng lường trước được chỗ học sinh hay vướng mắc trong khi thực hành giải loại toán đó mà giáo viên lưu ý trong giảng dạy.

Ví dụ: Khi dạy “ Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”. Học sinh được học 2 tiết bài mới ( đó là tiết 1: “ Tỉ số ở dưới dạng số tự nhiên”, tiết 2: “ Tỉ số ở dưới dạng phân số”). Học sinh thường bị vướng mắc ở dạng tỉ số là phân số nên giáo viên dạy cần lưu ý nhấn mạnh để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Từ mối quan hệ tỉ số là hai số trong bài giáo viên hướng dẫn học sinh tìm ra sự biểu diễn trên sơ đồ tóm tắt bài toán. Đây là loại toán giải khó đối với học sinh lớp 4 nên giáo viên phải giúp học sinh:

* Xác định được tổng, tỉ số đã cho.

+ Xác định được hai số phải tìm là số nào?

Từ đó hướng tới phương pháp giải chung là ( phương pháp giải bài toán):

+ Tìm tổng số phần bằng nhau.

+ Tìm giá trị của một phần bằng lấy tổng của hai số chia cho tổng số phần bằng nhau, rồi dựa vào mối quan hệ giữa tỉ số của hai số mà tìm ra giá trị của mỗi số phải tìm.

          Trên cơ sở đó học sinh sẽ nắm cách giải đặc trưng của loại toán này. Để củng cố được kĩ năng và kiến thức của loại toán này, tôi cho các em tự đặt đề toán theo loại toán đó đồng thời chọn các bài toán khó cho học sinh khá, giỏi (áp dụng vào tiết luyện tập).

          Tất cả sự chuẩn bị trên giáo viên đều được thực hiện cụ thể trên bài soạn đủ các bước, đủ các yêu cầu và thể hiện được công việc của thầy và trò trong giờ giải toán.

Sự chuẩn bị của học sinh:

          Những kiến thức về toán học có hệ thống logic từ lớp dưới, từ bài học trước phải chắc chắn làm cơ sở, nền tảng giúp học sinh tự tin trong hoạt động thực hành, trong việc tiếp thu kiến thức. Ví dụ như khi học giải toán về “ Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” thì các em đã được học bài trước là “ Tỉ số”…

          Chính vì sự liên quan hệ thống giữa kiến thức đã học với kiến thức mới nên học sinh phải làm hết và đầy đủ các bài tập, học thuộc các quy tắc, công thức toán. Để học sinh có thói quen học bài, làm bài đầy đủ thì GV nên bố trí mỗi bàn có một bạn là học sinh khá toán, thường xuyên kiểm tra bài học, bài làm ở nhà bạn ngồi cùng bàn vào giờ ôn bài, soát bài và chỉ ra chổ đúng sai trong bài tập của bạn giúp bạn cùng tiến bộ ( xây dựng đôi bạn học tập…)

3. Dạy học phân hóa theo đối tượng học sinh:

          Trong quỹ thời gian có hạn, mặt bằng trình độ học sinh không đồng đều, để giúp học sinh khá giỏi thì biện pháp hữu hiệu nhất để phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ học là dạy học phân hóa theo đối tượng học sinh.

          Thông thường giáo viên dạy học theo lối đồng loạt. Các học sinh khá, giỏi, trung bình, yếu đều nghe chung một bài giảng và làm chung một số bài tập. Thế là các em học sinh khá giỏi phải ngồi chơi chờ các bạn trung bình, yếu. Tình trạng này một mặt làm cho các em yếu kém, cứ yếu kém mãi, mặt khác lại kìm hãm sự phát triển của các em khá giỏi.

          Ví dụ: Tổ chức dạy học phân hóa lúc tiến hành phần bài mới: (Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó – SGK Toán 4 – trang 147)

* GV chia lớp thành 4 nhóm: giỏi, khá, trung bình, yếu rồi tiến hành bài dạy như sau:

          Sau phần làm việc chung với cả lớp: Cho học sinh đọc đề toán, tóm tắt, giao nhiệm vụ thảo luận… GV đến từng nhóm làm việc:

- Với nhóm yếu, GV gợi ý tương đối cụ thể: Đọc đề lần 2, xác định cái đã cho, cái cần tìm, giúp học sinh hiểu tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng, hướng dẫn học sinh suy nghĩ (có tất cả mấy phần bằng nhau, muốn tìm một phần ta làm thế nào? Vậy số bé bằng bao nhiêu? Muốn tìm số lớn ta làm thế nào?...)

- Với học sinh trung bình: Giáo viên chỉ giúp học sinh hiểu tóm tắt đề toán (bằng sơ đồ đoạn thẳng) mà không gợi ý gì nữa để các em tự làm.

- Với học sinh khá: các em tự giải, không cần sự giúp đỡ của giáo viên.

- Với học sinh giỏi: Ngoài nhiệm vụ tự giải bài toán, GV yêu cầu học sinh tự đặt một vấn đề toán khác về tìm hai số khi biết tổng tỉ của hai số đó, có hình vẽ tóm tắt và tự giải bài toán.

          Với cách làm như vừa nêu đã tác động đến từng đối tượng học sinh trong cả lớp, làm cho em nào cũng được học tập đúng sức của mình. Lớp học trở nên sinh động, mọi học sinh đều có thể hoạt động một cách tích cực, tự giác theo hướng dẫn của giáo viên.

          Khi dạy các tiết luyện tập, luyện tập chung, cùng một thời gian như nhau các em khá giỏi làm được 4 bài tập, trong khi đó các em trung bình yếu chỉ làm được 2 hoặc 1 bài đầu, giáo viên cần đi sát giúp đỡ các em yếu có thể làm được 2 bài hoặc các em trung bình, yếu cũng làm được 4 bài nhưng các em khá giỏi hoàn thành sớm hơn khi đó tôi cho các em khá giỏi làm thêm bài tập (có thể dùng phiếu giao việc hoặc dùng bảng nhóm có ghi sẵn bài tập)

           Để các em học sinh yếu, trung bình không bị mặc cảm, giáo viên nên nói “em nào làm xong thì làm thêm bài tập 3,4…” không nên nói “Em nào giỏi thì làm thêm bài tập 3,4…”

           Trong lúc học sinh làm việc, giáo viên luôn đi sát đôn đốc, giúp đỡ các em trung bình yếu. Với các em khá giỏi thì chỉ kiểm tra xem làm đúng chưa, nếu đúng rồi thì các em tự động chuyển qua bài tập khác.

           Nếu thấy học sinh yếu nhất lớp cũng làm được bài 1 thì không cần sửa bài 1 nữa, nếu thấy trong lớp chỉ còn 2,3 em không làm được bài 2 thì giáo viên tìm cách giúp đỡ cá nhân các em đó (có thể dùng học sinh giỏi hỗ trợ) không nên sửa trước cả lớp để tiết kiệm thời gian.

          Các bài tập 3, 4… nói trên thường GV chỉ nêu đáp số, không cần sửa trước lớp.

          Ngoài ra, có thể phân hóa bằng cách cho nhiều bài tập cùng dạng, việc này thì giáo viên phải vất vả hơn. Ví dụ về bài tập đổi đơn vị đo độ dài, giáo viên có thể cho cùng dạng với bài tập 1 trong sách giáo khoa xếp thứ tự từ trái sang phải, từ dễ đến khó:

( Bài 1 – trang 172 – Sách giáo khoa Toán 4)

	1a
	1b
	1c

	1m2=……..….dm2
	1m2=…………..cm2
	1cm2=………….dm2

	1dm2=….……...cm2
	1km2=…………dm2
	1dm2=…………….m2


         Nếu tất cả học sinh làm được bài 1a thì học sinh khá giỏi làm thêm bài 1b rồi bài 1c.

4. Phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề:

Ví dụ: Khi dạy bài: Bài phép cộng phân số - SGK Lớp 4 - Trang 126. GV tiến hành như sau:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	a) Hướng dẫn học sinh hoạt động với đồ dùng trực quan
- Giáo viên nêu vấn đề: Có 1 băng giấy, bạn Nam tô màu 
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 băng giấy, sau đó Nam tô màu tiếp 
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băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy 
- GV nêu: Để biết bạn Nam đã tô màu tất cả bao nhiêu phần của băng giấy chúng ta cùng thực hiện như bạn Nam.

- GV hướng dẫn HS thực hiện trên băng giấy, đồng thời GV cũng làm mẫu với băng giấy to.

+ Gấp đôi băng giấy 3 lần để chia băng giấy làm tám phần bằng nhau.

+ Hỏi: Băng giấy được chia làm mấy phần bằng nhau?

+ Lần thứ nhất bạn Nam đã tô màu được mấy phần của băng giấy.?
	- HS tự nhẩm và nhớ vấn đề được nêu ra

- HS đặt băng giấy đã chuẩn bị lên mặt bàn.
+ HS thực hành

+ Băng giấy được chia làm 8 phần bằng nhau.

+ Lần thứ nhất bạn Nam đã tô màu được 
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 băng giấy, 

	+ Yêu cầu học sinh tô màu 
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 của băng giấy.
	+ Học sinh tô màu theo yêu cầu.

	+ Lần thứ hai bạn Nam đã tô màu được mấy phần của băng giấy.


	+ Lần thứ hai bạn Nam đã tô màu được 
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 băng giấy.

	+ Yêu cầu học sinh tô màu 
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 của băng giấy.
	+ Học sinh tô màu theo yêu cầu.

	+ Như vậy bạn Nam đã tô màu mấy phần bằng nhau
	+ Bạn Nam đã tô màu được 5 phần bằng nhau.

	+ Hãy đọc phân số chỉ phần băng giấy mà bạn Nam đã tô màu.
	+ Bạn Nam đã tô màu 
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 băng giấy

	- GV kết luận: Cả hai lần bạn Nam tô màu được tất cả 
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 băng giấy
	- Nghe

	b) Hướng dẫn cộng hai phân số cùng mẫu:

- GV nêu lại vấn đề trên, sau đó hỏi HS: Muốn biết bạn Nam tô màu tất cả mấy phần băng giấy chúng ta làm phép tính gì?
	- Làm phép tính cộng:
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+ 
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	- GV hỏi: Ba phần tám băng giấy thêm hai phần tám băng giấy bằng mấy phần băng giấy
	- HS: Bằng năm phần tám băng giấy

	- Vậy ba phần tám cộng hai phần tám bằng bao nhiêu?
	- Ba phầm tám cộng hai phần tám bằng năm phần tám.

	- GV viết lên bảng:
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	- Quan sát

	- GV hỏi: Em có nhận xét gì về tử số của hai phân số
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 và 
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 so với tử số của phân số 
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 trong phép cộng:
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	- HS nêu 3 + 2 = 5

	- Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số 
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 so với mẫu số của phân số 
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  trong phép cộng: 
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	- Ba phân số có mẫu số bằng nhau

	- GV nêu: Từ đó ta có phép cộng các phân số như sau:
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	- HS thực hiện lại phép cộng

	- GV hỏi: Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào?

- Gọi 2 - 3 HS nêu lại ghi nhớ
	- Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta cộng hai tử số và giữ nguyên mẫu số.

- Thực hiện theo yêu cầu


*  Đối với biện pháp dạy theo phương pháp tích cực thì 100% HS đều được trực tiếp tham gia hoạt động, giáo viên quan sát được những học sinh không thực hiện theo yêu cầu để kịp thời uốn nắn nhắc nhở. Vì vậy cách dạy này đạt kết quả cao hơn, khắc sâu vào trí nhớ các em hơn. 

Tóm lại: Muốn cho việc dạy học tác động được tới 100% HS thì GV nên biến bài dạy của mình thành một hệ thống các công việc mà học sinh có thể thực hiện bằng tay. Việc này gọi là thao tác hoá bài dạy.

        Hay khi dạy bài “ Phép cộng phân số ” ( tiếp theo ).

- Bài toán: “ Có một băng giấp màu, bạn Hà lấy … băng giấy, Bạn An lấy ….  băng giấy. Hỏi cả 2 bạn lấy bao nhiêu phấn băng giấy màu? ”  ( Toán 4 trang 127 ).

Sau khi học xong học sinh biết cách cộng hai phân số khác mẫu số và rèn luyện kỹ năng tính toán cho học sinh.

Hướng dẫn giải như sau:

+ Muốn tìm số phần băng giấy của 2 bạn Hà và An đã lấy, cần thực hiện phép tính gì? 
( phép cộng:  + ).

          Như vậy, việc yêu cầu học sinh tính tổng hai phân số khác mẫu số là một tình huống gợi vấn đề, là một yêu cầu nhận thức mà học sinh chưa thể giải quyết được bằng vốn kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của mình (học sinh chỉ mới biết tính tổng hai phân số có cùng mẫu số).

          Tuy nhiên đặt học sinh vào tình huống có vấn đề HS sẽ tìm được cách giải quyết. (Quy đồng mẫu số) học sinh có thể giải quyết vấn đề kết hợp với PPDH vấn đáp để tổ chức hoạt động dạy học hình thành phép cộng 2 phân số khác mẫu số.

5. Phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong hợp tác theo nhóm nhỏ:
          Mục tiêu, nội dung bài học yêu cầu hình thành tri thức mới cho học sinh. Tri thức mới đó cần có sự kiểm nghiệm kết quả qua nhiều học sinh khác nhau, cần có sự phát hiện, đóng góp trí tuệ. Tập thể học sinh cần phải đo đạc, thu thập các số liệu điều tra thống kê.

Ví dụ bài: Diện tích hình thoi.

Yêu cầu tính diện tích hình thoi ABCD, khi biết 2 đường chéo AC = m, BD = n (hình a) (SGK)

- Để tìm công thức tính diện tích hình thoi theo độ dài 2 đường chéo, học sinh có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau:

* Cách 1: Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi  ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật AMNC (hình b).( như SGK)

Ta có: Diện tích (hình thoi ABCD) = diện tích ( hình chữ nhật AMNC ) 

* Cách 2: Cắt hình tam giác COB và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNBD (hình c). (như SGK)

Ta có: Diện tích ( hình thoi ABCD ) = diện tích (hình chữ nhật MNBD) 

          Do đó để kiểm nghiệm kết quả, phát huy tính chủ động sáng tạo và tinh thần hợp tác của học sinh. Giáo viên yêu cầu học sinh hợp tác theo nhóm nhỏ để tổ chức hoạt động dạy học.

6. Phát huy tính tích cực của học sinh trong giải toán có lời văn:
         Giải toán đối với học sinh là một hoạt động trí tuệ khó khăn, phức tạp. Việc hình thành kỹ năng giải toán hơn nhiều so với kĩ năng tính vì bài toán giải là sự kết hợp đa dạng nhiều khái niệm, quan hệ toán học,… chính vì vậy đặc trưng đó mà giáo viên cần phải hướng dẫn cho học sinh có được thao tác chung trong quá trình giải toán sau:

Bước 1: Đọc kỹ đề bài: Có đọc kỹ đề bài học sinh mới tập trung suy nghĩ về ý nghĩa nội dung của bài toán và đặc biệt chú ý đến câu hỏi bài toán. Tôi có rèn cho học sinh thói quen chưa hiểu đề toán thì chưa tìm cách giải. Khi giải bài toán ít nhất đọc từ 2 đến 3 lần.

Bước 2: Phân tích tóm tắt đề toán

          Để biết bài toán cho biết gì? Hỏi gì? ( tức là yêu cầu gì?)

          Đây chính là trình bày lại một cách ngắn gọn, cô đọng phần đã cho và phần phải tìm của bài toán để làm rõ nổi bật trọng tâm, thể hiện bản chất toán học của bài toán, được thể hiện dưới dạng câu văn ngắn gọn hoặc dưới dạng các sơ đồ đoạn thẳng.

Bước 3:  Tìm cách giải bài toán: Thiết lập trình tự giải, lựa chọn phép tính thích hợp

Bước 4: Trình bày bài giải: Trình bày lời giải ( nói – viết) phép tính tương ứng, đáp số, kiểm tra lời giải ( giải xong bài toán cần thử xem đáp số tìm được có trả lời đúng câu hỏi của bài toán, có phù hợp với các điều kiện của bài toán không?) trong một số trường hợp nên thử xem có cách giải khác gọn hơn, hay hơn không?

          Trong hướng dẫn giải toán có lời văn, song song với đặt câu hỏi phân tích đề tìm đường lối giải bài toán, giáo viên lập sơ đồ phân tích bài toán sẽ có tác dụng hỗ trợ rất lớn đối với học sinh trung bình, yếu trong việc giải toán có nhiều phép tính.

7. Sử dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực để phát huy tính tính cực của HS

* Phương pháp vấn đáp
* Vấn đáp: Là phương pháp trong đó giáo viên đặt ra câu hỏi để học sinh trả lời, hoặc học sinh có thể tranh luận với nhau và với cả giáo viên; qua đó học sinh lĩnh hội được nội dung bài học. Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt các loại phương pháp vấn đáp:

* Vấn đáp tái hiện: Giáo viên đặt câu hỏi chỉ yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận. Vấn đáp tái hiện không được xem là phương pháp có giá trị sư phạm. Đó là biện pháp được dùng khi cần đặt mối liên hệ giữa các kiến thức vừa mới học (Thường sử dụng PP này vào phần kiểm tra bài cũ, củng cố bài học).
* Vấn đáp giải thích - minh hoạ: Nhằm mục đích làm sáng tỏ một đề tài nào đó, giáo viên lần lượt nêu ra những câu hỏi kèm theo những ví dụ minh hoạ để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả đối với HS tiếp thu chậm.

* Vấn đáp tìm tòi: Giáo viên dùng một hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lý để hướng học sinh từng bước phát hiện ra bản chất, tính quy luật của các nội dung toán học đang tìm hiểu, kích thích sự ham muốn hiểu biết. Giáo viên tổ chức sự trao đổi ý kiến – kể cả tranh luận – giữa thầy với cả lớp, có khi giữa trò với trò, nhằm giải quyết một vấn đề xác định.

* Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.
          Cấu trúc một bài học (hoặc một phần bài học) theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề thường như sau:

* Đặt vấn đề, xây dựng bài toán nhận thức

- Tạo tình huống có vấn đề;

- Phát hiện, nhận dạng vấn đề nảy sinh;

- Phát hiện vấn đề cần giải quyết

* Giải quyết vấn đề đặt ra

- Đề xuất cách giải quyết;

- Lập kế hoạch giải quyết;

- Thực hiện kế hoạch giải quyết.

* Kết luận: 
- Thảo luận kết quả và đánh giá;

- Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nêu ra;

- Phát biểu kết luận;

- Đề xuất vấn đề mới.

* Có thể phân biệt bốn mức trình độ đặt và giải quyết vấn đề:

Mức 1: Giáo viên đặt vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề. Học sinh thực hiện cách giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên đánh giá kết quả làm việc của học sinh.

Mức 2: Giáo viên nêu vấn đề, gợi ý để học sinh tìm ra cách giải quyết vấn đề. Giáo viên và học sinh cùng đánh giá.

Mức 3: Giáo viên cung cấp thông tin tạo tình huống có vấn đề. Học sinh phát hiện và xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất các giả thuyết và lựa chọn giải pháp. Học sinh thực hiện cách giải quyết vấn đề. Giáo viên và học sinh cùng đánh giá.

Mức 4: Học sinh tự lực phát hiện vấn đề nảy sinh trong hoàn cảnh của mình hoặc cộng đồng, lựa chọn vấn đề giải quyết. Học sinh giải quyết vấn đề, tự đánh giá chất lượng, hiệu quả, có ý kiến bổ sung của giáo viên khi kết thúc.

* Phương pháp hoạt động nhóm: 
         Lớp học được chia thành từng nhóm nhỏ từ 2, 4 đến 6 người. Tùy mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, được duy trì ổn định hay thay đổi trong từng phần của tiết học, được giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ khác nhau.

          Nhóm tự bầu nhóm trưởng nếu thấy cần. Trong nhóm có thể phân công mỗi người một phần việc. Trong nhóm nhỏ, mỗi thành viên đều phải làm việc tích cực, không thể ỷ lại vào một vài người hiểu biết và năng động hơn. Các thành viên trong nhóm giúp đỡ nhau tìm hiêu vấn đề nêu ra trong không khí thi đua với các nhóm khác. Kết quả làm việc của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả học tập chung của cả lớp. Để trình bày kết quả làm việc của nhóm trước toàn lớp, nhóm có thể cử ra một đại diện hoặc phân công mỗi thành viên trình bày một phần nếu nhiệm vụ giao cho nhóm là khá phức tạp.

* Phương pháp hoạt động nhóm có thể tiến hành:

+ Làm việc chung cả lớp:
- Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức

- Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ

- Hướng dẫn cách làm việc trong nhóm.

+ Làm việc theo nhóm: 
- Phân công trong nhóm.

- Cá nhân làm việc độc lập rồi trao đổi hoặc tổ chức thảo luận trong nhóm

- Cử đại diện hoặc phân công trình bày kết quả làm việc theo nhóm

+ Tổng kết trước lớp:

- Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả.

- Thảo luận chung.

- Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề cho bài tiếp theo, hoặc vấn đề tiếp theo trong bài.

        Phương pháp hoạt động nhóm giúp các thành viên trong nhóm chia sẻ các băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng kiến thức mới. Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, mỗi người có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm những gì. Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên. Thành công của bài học phụ thuộc vào sự nhiệt tình tham gia của mọi thành viên, vì vậy phương pháp này còn gọi là phương pháp cùng tham gia.

* Phương pháp động não
         Động não là phương pháp giúp học sinh trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó.

         Thực hiện phương pháp này, giáo viên cần đưa ra một hệ thống các thông tin làm tiền đề cho buổi thảo luận.

* Cách tiến hành

- Giáo viên nêu câu hỏi, vấn đề cần được tìm hiểu trước cả lớp hoặc trước nhóm.

- Khích lệ học sinh phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt.

- Liệt kê tất cả các ý kiến phát biểu đưa lên bảng hoặc giấy khổ to.

- Phân loại ý kiến.

- Làm sáng tỏ những ý kiến chưa rõ ràng và thảo luận sâu từng ý.

4. Kỹ thuật "Động não"

         Động não là một kỹ thuật nhằm huy động những tư tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề của các thành viên trong thảo luận nhóm. Các thành viên được cổ vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng (nhằm tạo ra “cơn lốc” các ý tưởng).

        Quy tắc của động não: Không đánh giá và phê phán trong quá trình thu thập ý tưởng của các thành viên; liên hệ với các ý tưởng đã được trình bày; khuyến khích số lượng các ý tưởng; cho phép sự tưởng tượng và liên tưởng.

III. PHẦN KẾT LUẬN

           Phát huy tính tích cực hóa của học sinh là điều kiện để cá thể hóa dạy học và khuyến khích dạy học phát hiện ra nội dung bài học. Qua đó, sẽ phát triển được năng lực sở trường của từng học sinh, rèn luyện học sinh trở thành những người lao động chủ động, sáng tạo.

Mỗi giáo viên cần nghiên cứu nội dung và phương pháp truyền thụ có hệ thống các bài tập giúp học sinh thực hành để củng cố kiến thức. Đặc biệt lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích các em tìm tòi và tự rút ra kết luận cho mình. Có như vậy các em mới nhớ kỹ, nhớ lâu những kiến thức mới khám phá. Đặc biệt tôi rất chú ý thời điểm và thời lượng tung ra các bài tập và tổ chức các trò chơi phù hợp. Trong dạy môn Toán lớp 4 nói riêng và các môn học khác nói chung, giáo viên cần vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh giúp học sinh nắm chắc kiến thức hiểu sâu và biết phát huy khả năng và giải toán thành thạo.

Trong khi lên lớp giáo viên cần nói ít, giảng giải ít, thường xuyên làm việc với từng cá nhân học sinh, nhóm học sinh và lớp. Để thực hiện được tốt giáo viên phải vận dụng linh hoạt các phương pháp để lớp học sôi nổi hào hứng, học sinh hăng hái phát biểu nắm chắc bài học, học sinh hiểu bài mới đạt kết quả cao. 
Với mỗi giáo viên cần phải khẳng định mình khi đứng trên lớp, luôn có phương pháp giảng dạy phù hợp. Tránh dạy học máy móc, khô cứng theo quy tắc, cần sáng tạo với mỗi tiết dạy một cách hợp lý, đảm bảo tính chính xác, tính khoa học, tính sư phạm giúp học sinh tiểu học dễ nhận ra và khắc sâu kiến thức cần ghi nhớ.

          Trên đây là một số biện pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của HS khi học môn toán mà tôi đã áp dụng và bước đầu đã mang lại hiệu quả. Tuy nhiên để chuyên đề thật sự phát huy tác dụng của nó, rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng chí nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

           Tôi xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                 Gia Tân, ngày 1 tháng 3 năm 2019

Lãnh đạo đã kí duyệt                                                           Người viết chuyên đề

                                                                                               Hoàng Thị Hải Quỳnh
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